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  Công ty cổ phần Vận chuyển khách công cộng Đắk Lắk 

1 
Phạm Thị 

Mỹ Thuận 

Nhân 

viên 

bán vé 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/01/2020 6608007633 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  
107871133241 - 

VietinBank 
240884758 

2 
Nguyễn Thị 

Liên 

Nhân 

viên 

bán vé 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/01/2021 6608007639 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  
104871133231 - 

VietinBank 
240675844 

3 
Lê Kim 

Trọng 
Tài xế 

Không 

xác định 

thời hạn 

21/04/2020 6008012185 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  
117002806080 - 

VietinBank 
240461415 

4 
Hồ Thị Thu 

Nhàng 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

09/11/2009 6609041068 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  
105871133230 - 

VietinBank 
241870456 

5 
Nguyễn Thị 

Kim Hằng 

Nhân 

viên 

bán vé 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/05/2010 6610031091 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  
107871133238 - 

VietinBank 
240899017 



2 

 

6 
Trần Đình 

Đức 
Tài xế 

Không 

xác định 

thời hạn 

28/06/2011 6611031107 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  
105871133228 - 

VietinBank 
241691649 

7 
Tống Hữu 

Phú 
Tài xế 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/03/2012 6612031095 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  
105871133243 - 

VietinBank 
240674362 

8 
Nguyễn 

Hữu Hướng 

Kiểm 

soát 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/09/2012 6612031205 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  
101871133247 - 

VietinBank 
240903047 

9 
Hồ Thế 

Linh 
Tài xế 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/01/2021 6622251650 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000    1.000.000  4.710.000  
109871133236 - 

VietinBank 
240610083 

10 
Nguyễn Thị 

Mỷ 

Nhân 

viên 

bán vé 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/01/2021 6624180764 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  
108871133237 - 

VietinBank 
241856361 

11 

Đặng Thị 

Minh 

Huyền 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2021 9004002900 24/07/2021 

Từ ngày 

24/07/2021 

đến ngày 

31/08/2021 

3.710.000      3.710.000  
109871339247 - 

VietinBank 
240792654 

  Tổng             40.810.000  0  6.000.000  46.810.000      

Tổng số người được hỗ trợ: 11 người. 

Tồng số tiền hỗ trợ: 46.810.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu, tám trăm mười nghìn đồng). 
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